
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH Biểu số 03

Chương: 421

ĐVT: Triệu đồng

Dự toán
Cùng kỳ 

năm trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 11.683 3.063 26,22% 82,4%

1,1 Lệ phí 4.483 1.063 23,71% 78,0%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.455 1.061 23,82% 78,1%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 20 2 10,00% 66,7%

Lệ phí khác 8 0 0,00% 0,0%

1,2 Phí 7.200 2.000 28% 85,0%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 6.700 1.878 28% 84,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng 500 122 24% 105,2%

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 1.790 437 24% 117,4%

2,1 Tạo nguồn cải cách tiền lương (40%) 716 175 24,4% 79,1%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 536 131 24% 73,1%

Phí thẩm định công trình xây dựng 180 44 24% 104,6%

2,2 Chi quản lý hành chính 1.074 262 24% 79,2%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 804 196 24% 72,9%

Phí thẩm định công trình xây dựng 270 66 24% 104,6%

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 5.433 1.425 26,23% 176,4%

3,1 Lệ phí 4.483 1.063 23,71% 78,0%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.455 1.061 23,82% 78,1%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 20 2 10,00% 50,0%

Lệ phí khác 8 0 0,00% 0,0%

3,2 Phí 950 362 1 2

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 900 350 38,9% 100,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng (10%) 50 12 24,4% 105,2%

4 Trích cho các cơ sở đào tạo 4.460 1.201 27% 83,5%

5 Tổng số được sử dụng 1.790 437 24% 79,1%

6 Số chi Quý I năm 2023 1.272 96 8% 80,0%

ĐÁNH GIÁ THỰC HiỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
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Dự toán
Cùng kỳ 

năm trước

Số 

TT
Nội dung

Dự toán năm 

2023

Quý I năm 

2023

So sánh (%)

6.1 Chi thanh toán cá nhân 911 6 1%

6.2 Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 301 62 21%

63 Chi khác 30 28 93%

6.4 Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 30 0 0%

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 276.560 6.119 2,21% 198,9%

1 Chi quản lý hành chính 10.448 2.399 22,96% 99,4%

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.737 2.370 30,63% 155,6%

Kinh phí quản lý hành chính 7.566 2.370 31% 145,5%

Chi thanh toán cá nhân 7.264 2.214 30%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 272 153 56%

Chi khác 10 3 30%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 20 0 0%

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 171 0 0%

Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 171 0 0%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.711 29 1,07%

Trang phục thanh tra + hỗ trợ CB tham gia hành 

chính công
156 0 0,00%

Kinh phí thực hiện công tác thu chi phí, lệ phí 2.341 28 1,20%

Chi mua sắm tài sản phục vụ công tác 141 0 0,00%

Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 73 1 1,37%

2 Chi sự nghiệp kinh tế 266.032 3.720 1,40% 7,3%

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 266.032 3.720 1,40%

Kinh phí an toàn giao thông 2.430 208 9% 142,5%

Chi thanh toán cá nhân 205 40 20%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 2.050 137 7%

Chi khác 100 31 31%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 75 0 0%

2.2

Kinh phí thực hiện Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở 

rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B 

(đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo Tàng Quang Trung) 

và tuyến đường địa phương kết nối QL 1, giai 

đoạn 2021 - 2025

210.000 3.512 2%

7,0%

2.3
Kinh phí thực hiện công tác bảo dưỡng,  sửa 

chữa thường xuyên các tuyến đường tỉnh
53.602 0 0%
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3 Chi sự nghiệp đào tạo 80 0 0,00% 0,0%

3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0,00%

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 80 0 0,00%

Hỗ trợ kinh phí đào tạo 40 0 0,00%

Tập huấn 40 0 0,00%
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